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I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiến thức 

- Nêu được cơ sở hình thành các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam (Cham-pa, Phù Nam, Đại Việt). 

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước. 

-Phân tích được cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt 

–Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ nói trên để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị trường tồn của các nền 

văn minh  trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có ý thức trách nhiệm 

trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc. 

2. Năng lực 

- Phân loại, lựa chọn và trình bày những vấn đề liên quan đến các các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam  

- Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy giá trị các nền văn minh ở Việt Nam. 

3. Phẩm chất:  

– Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra. 

– Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình. 

 

II. HÌNH THỨC: :  Trắc nghiệm, tự luận, với  các mức độ  (Biết, hiểu, vận dụng) 

+ Trắc nghiệm (7 điểm): 28 câu  

+ Tự luận (3 điểm): 2 câu 

 

III. MA TRẬN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu là các câu hỏi TNKQ 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. 
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Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Số CH 

 

Tổng 

% điểm Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TN TL TN TL TN TL   

1 

 

 

 

MỘT SỐ NỀN 

VĂN MINH 

TRÊN ĐẤT 

NƯỚC VIỆT 

NAM TRƯỚC 

NĂM 1858 

1.  Văn minh Champa 8 

 

6 

 

  

   

14 

70 % 

2.  Văn minh Phù Nam 8  6    
   

14 

3.   Văn minh Đại Việt 

 

 

 

 

   2 

   

2 30 % 

Tổng 16  12   2   30  

100% Tỉ lệ % 70% 30%  


